BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, 

LÙN XOẮN LÁ CÁC TỈNH PHÍA NAM                   

      Số:  09 /BNN-BVTV-BCĐ- TB                                                                   

 V/v: Tình hình dịch rầy nâu, bệnh

          vàng lùn, lùn xoắn lá.

                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2013.

Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và PTNT

      - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phía Nam
1- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Theo báo cáo của Chi Cục Bảo vệ thực vật các tỉnh phía Nam, đến ngày 01/03/2013: 

-Vụ lúa Đông Xuân 2012-2013: Đã xuống giống hoàn tất 1.679.490 ha. Các giai đoạn sinh trưởng đòng trổ: 275.730 ha, chín 391.965 ha; thu hoạch 1.011.795 ha.

-Vụ lúa Hè Thu 2013: Đã xuống giống 153.537 ha ở ĐBSCL. Các giai đoạn sinh trưởng: mạ: 71.847 ha, đẻ nhánh 57.513 ha và đòng trổ 24.177 ha.

2- TÌNH HÌNH RẦY NÂU - BỆNH VL & LXL

2.1 Rầy nâu

Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa trong tuần là 37.460 ha (giảm 21.388 ha so với tuần trước). Mật số rầy nâu trên đồng phổ biến 1.000 – 2.000 con/m2, nơi cao > 3.000 con/m2 với diện tích 587 ha. Các tỉnh có diện tích nhiễm rầy nâu nhiều như An Giang, Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Bình Thuận, … Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi trưởng thành-mang trứng.

2.2 Bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá
Diện tích nhiễm vàng lùn – lùn xoắn trong tuần không có phát sinh.
Diện tích nhiễm của một vài loại dịch hại khác biến động so tuần trước như  Bệnh đạo ôn lá 6.529 ha (giảm 5.260 ha); bệnh đạo ôn cổ bông 7.751 ha (giảm 241 ha); sâu cuốn lá 20.736 ha (giảm 6.368 ha); chuột 2.554 ha (giảm 1.008 ha); ... 
 3- CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG  

 - Ra các thông báo hàng ngày, tuần cho các Chi cục BVTV tỉnh.
- Trên những trà lúa vào chắc mặc dù mật số rầy nâu cao, không nên chỉ đạo phòng trừ nữa, vì rất khó phun xịt xuống gốc, thuốc sẽ không hiệu quả và thuốc dễ lưu tồn trong sản phẩm sau thu hoạch. 
- Các nơi có diện tích xuống giống Xuân-Hè hay HT sớm cần chỉ đạo theo phương châm “đồng loạt né rầy”, “3 giảm 3 tăng” và xây dựng mô hình “Công nghệ sinh thái”.
4- CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI   

-Thực hiện công văn số 2593/BVTV/TV ngày 25/12/2012 của Cục Bảo vệ thực vật về việc tăng cường theo dõi và phòng trừ rầy nâu và bệnh đạo ôn trên lúa Đông Xuân 2012-2013 ở các tỉnh Nam Bộ.

-Đối với trà lúa giai đoạn đòng trổ: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu ngoài đồng; tổ chức vận động nông dân phun trừ rầy nâu khi có lứa rầy nâu nở rộ. 
-Đối với trà lúa mới gieo sạ- đẻ nhánh (dưới 40 ngày tuổi) của XH hay HT sớm, cần khuyến cáo nông dân hạn chế tối đa phun thuốc trừ sâu trong giai đoạn này để trừ các loại sâu ăn lá bằng các loại thuốc trừ sâu phổ rộng (gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp) nhằm tránh sự bộc phát của rầy nâu ở giai đoạn sau.  
-Duy trì chế độ báo cáo trước 14 giờ hàng ngày về Trung Tâm Phía Nam (thường trực ban chỉ đạo của Bộ) để tổng hợp và báo cáo Bộ kịp thời.

Nơi nhận:




        

    KT. TRƯỞNG BAN      

· Như trên                                                                  TL. PHÓ TRƯỞNG BAN
· Bộ trưởng (để báo cáo)

                       


· [image: image1.emf]Biểu đồ rầy nâu vào đèn ở ĐBSCL (06-12/10/2012)
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Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo)

· BCĐ của Bộ NN-PTNT  

· Chi Cục BVTV các tỉnh, thành (thực hiện)                                

-     TT BVTV PN (để chỉ đạo)

· Cơ quan thông tấn, báo chí (để đưa tin) 


                                            
      -    Lưu.


                                                        Hồ Văn Chiến

Bảng 1: Diện tích nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá lúa ở các tỉnh phía Nam

(Từ ngày 23/02-01/03/2013) 
	
	Diện tích nhiễm Rầy nâu (ha)
	Diện tích nhiễm bệnh Vàng lùn và lùn xoắn lá (ha)

	
	Tổng DT  nhiễm  
	Nặng
	TB
	Nhẹ
	phòng trị
	Tổng DT  nhiễm  
	Nặng
	TB
	Nhẹ
	DT phát sinh
	Dt tiêy huỷ

(ha)
	nhổ cây bệnh (ha)

	Đông Nam bộ
	5.297
	6
	0
	5.291
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Tây Nam bộ
	32.163
	581
	7.397
	24.185
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Các tỉnh phía Nam
	37.460
	587
	7.397
	29.476
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	


Bảng 2:  So sánh diện tích nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá của kỳ báo này so với tuần qua
	
	Diện tích nhiễm Rầy nâu (ha)
	Diện tích nhiễm bệnh Vàng lùn và lùn xoắn lá (ha)

	
	Tổng DT  nhiễm  
	Tổng DT  nhiễm tuần trước
	So với

tuần trước (tăng/giảm)
	Tổng DT nhiễm
	Tổng DT  nhiễm tuần trước
	So với

tuần trước (tăng/giảm)

	Đông Nam bộ
	5.297
	6.156
	- 859
	0
	0
	0

	Tây Nam bộ
	32.163
	52.692
	- 20.529
	0
	0
	0

	Các tỉnh phía Nam
	37.460
	58.848
	- 21.388
	0
	0
	0


Bảng 3: Diện tích nhiễm  rầy nâu, bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá lúa ở các tỉnh phía Nam 

(Từ ngày 23/02-01/03/2013)
	TT
	  
	GĐST
	Diện tích nhiễm Rầy nâu (ha)
	Diện tích nhiễm bệnh Vàng lùn&Lùn xoắn lá (ha)
	Dt tiêu huỷ
	Dt nhổ cây bệnh (ha)

	 
	
	
	Tổng
	Nặng
	TB
	Nhẹ
	Phòng trị
	Tổng
	Nặng
	TB
	Nhẹ
	DT phát sinh
	(ha)
	

	1
	Ninh Thuận 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bình Thuận 
	ĐC-LĐ
	2.481
	0
	0
	2.481
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lâm Đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đồng Nai
	LĐ
	119
	0
	0
	119
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	BR-VT
	LĐ-Trổ
	129
	0
	0
	129
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bình Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bình Phước
	LĐ-Trổ
	52
	0
	0
	52
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tây Ninh
	Trổ-Chín
	2.312
	6
	0
	2.306
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	TP. HCM
	Trổ
	204
	0
	0
	204
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vùng ĐNB
	
	5.297
	6
	0
	5.291
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	10
	Long An
	ĐTrổ
	6.330
	2
	1.634
	4.694
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tiền Giang
	Trổ-Chín
	856
	0
	0
	856
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bến Tre
	ĐTrổ
	6
	0
	0
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đồng Tháp
	ĐTrổ
	5.958
	25
	1.085
	4.848
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vĩnh Long
	Chắc-Chín
	3.512
	470
	1.890
	1.152
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trà Vinh
	ĐTrổ
	1.525
	0
	0
	1.525
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Hậu Giang
	Trổ-Chín
	1.174
	80
	150
	944
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sóc Trăng
	LĐ-Trổ
	923
	0
	120
	803
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	An Giang
	Trổ-Chín
	8.212
	4
	18
	8.190
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Kiên Giang
	Trổ-Chín
	67
	0
	0
	67
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Bạc Liêu
	LĐ-Trổ
	3.600
	0
	2.500
	1.100
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Cà Mau
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vùng ĐBSCL
	
	32.163
	 581
	7.397
	24.185
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Tổng cộng
	
	37.460
	587
	7.397
	29.476
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT LÚA NĂM 2012 (Từ  23/02-01/03/2013)

	STT
	ĐỊA PHƯƠNG
	Diện tích đã xuống giống vụ Đông Xuân 2012-2013 (ha)
	Hè Thu

(2013)

	
	
	Mạ
	Đẻ nhánh
	Đòng-trổ
	Chín
	Thu hoạch
	Tổng
	

	1
	Ninh Thuận
	
	
	14.470
	18
	0
	14.488
	0

	2
	Bình Thuận
	 
	 
	10.515
	7.055
	13.664
	31.234
	0

	3
	Tây Ninh
	 
	 
	36.313
	6.467
	2.910
	45.690
	765

	4
	Bình Dương
	 
	 
	1.825
	573
	96
	2.494
	0

	5
	Bình Phước
	 
	 
	1.362
	386
	0
	1.748
	0

	6
	BR-VT
	 
	 
	968
	3.875
	521
	5.364
	0

	7
	Đồng Nai
	 
	 
	8.461
	2.087
	412
	10.960
	0

	8
	Tp HCM
	 
	 
	4.307
	252
	669
	5.228
	0

	9
	Lâm Đồng
	 
	 
	5.860
	348
	931
	7.139
	0

	Các tỉnh ĐNB
	0
	0
	84.081
	21.061
	19.203
	124.345
	765

	1
	Long An
	
	 
	37.147
	65.801
	113.903
	216.851
	8.567

	2
	Đồng Tháp
	 
	 
	6.125
	21.903
	180.239
	208.267
	68.398

	3
	An Giang
	 
	 
	44.206
	70.644
	122.767
	237.617
	3.300

	4
	Tiền Giang
	 
	 
	29.787
	16.402
	33.557
	79.746
	0

	5
	Vĩnh Long
	
	 
	
	20.421
	43.303
	63.724
	7.535

	6
	Bến Tre
	 
	 
	19.026
	49
	0
	19.075
	0

	7
	Kiên Giang
	 
	
	300
	58.784
	241.655
	300.739
	7.236

	8
	Cần Thơ
	 
	 
	 
	25.840
	62.145
	87.985
	3.609

	9
	Hậu Giang
	 
	 
	6.321
	31.206
	43.497
	81.024
	227

	10
	Trà Vinh
	 
	 
	21.136
	20.013
	23.307
	64.456
	0

	11
	Sóc Trăng
	 
	 
	4.070
	21.427
	115.719
	141.216
	53.900

	12
	Bạc Liêu
	 
	 
	22.293
	15.500
	11.500
	49.293
	0

	13
	Cà Mau
	 
	 
	1.238
	2.914
	1.000
	5.152
	0

	Các tỉnh ĐBSCL
	0
	0
	191.649
	370.904
	992.592
	1.555.145
	152.772

	Cả Vùng 
	0
	0
	275.730
	391.965
	1.011.795
	1.679.490
	153.537
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Bình Thuận
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				Rầy nâu vào đèn				01-30/02/2013

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1		Ninh Thuận								0		0																										0		0		0		0								0		0		0

		2		Bình Thuận

		3		Lâm Đồng

		4		Đồng Nai										153		181								55		42		42		45										21		60		50		140								315		5810		9180		27

		5		BR-VT		980		1250		1100		950		850		1250		6		8		9		10		11		950		750		850		980		900		950		880		80		670		850		780		790		700		115		270

		6		Bình Dương		0		24		16		8		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		500		1500		4200		5500		4500		1800		1200		500		0		0

		7		Bình Phước

		8		Tây Ninh		128		1040		744		478		460		880		132		16		12		0		0		16		12		216		160		478		824		362		270		12196		154695		155768		4327		3217		2959		20096		29120		2784

		9		TP. HCM		368		541		326		1039		740		1239		640		343		256		541		1039		840		443		242		1039		1138		1439		372		2736		28224		79380

		10		Long An		180		936		124		4		5		4		5		10		15		20		70		425		875		1758		11500		5850		4500		11612		9488		153900		85500		42816		13574		15600		3453

		11		Tiền Giang		250		250		157		30		20		150		550		750		150		20		50		21		20		1480		2756		2750		3120		3565		2780		5400		3600		15000		12000		21000		21000		6000		1285

		12		Bến Tre		0		31		48		52		73		0		109		69		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35		0		3000		3850		500		0		48		0

		13		Đồng Tháp		12860		2700		9685		2900		2018		810		400		1242		3553		635		613		1853		1780		13715		5364		6138		9857		10654		12654		1048915		9000000		10500000		1380000		52766		21350		870000		1410000		1050000

		14		Vĩnh Long		138		9		14		14		0		0		0		17		12		10		0		0		1		1		2		0		1		7		6		20		87		4400		2700		680		1200		1		215		0

		15		Trà Vinh		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		75		0		1000		30000		48000		30000		48000		48000		30000		0

		16		Cần Thơ		300		300		300		122		46		26		22		14		12		8		36		124		58		44		74		144		54		736		5000		7856		5376		6428		7236		12852		4846		2426		1016

		17		Hậu Giang		100		100		450		450		100		200		300		25		0		80		120		250		350		400		570		550		3500		4200		5200

		18		Sóc Trăng		1350		1700		2350		450		510		750		150		100		0		0		0		0		0		0		0		15		20		67		1200		2000		9500		6300		1652		24212		6215		1014		8500		5000

		19		An Giang		4500		10400		12500		897		759		645		568		1600		2400		1700		2100		4695		8700		16500		19240		18200		17800		32000		400000		350000		220000		68000		720000		8250		7560		12000

		20		Kiên Giang		1634		1600		1234		1634		1367		1345		96		30		6		14		0		12		0		0		220		180		1256		2500		10000		24750		297000		297000		120		1200		1700		4140		400		250

		21		Bạc Liêu

		22		Cà Mau

				Chuyen doi sang log(x+1)
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		1		Ninh Thuận		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2		Bình Thuận		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3		Lâm Đồng		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.4		0.0		0.0		0.0

		4		Đồng Nai		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.3		0.0		0.0		0.0		1.7		1.6		1.6		1.7		0.0		0.0		0.0		0.0		1.3		1.8		1.7		2.1		0.0		0.0		0.0		2.5		3.8		4.0		1.4		0.0		0.0		0.0
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		9		TP. HCM		2.6		2.7		2.5		3.0		2.9		3.1		2.8		2.5		2.4		2.7		3.0		2.9		2.6		2.4		3.0		3.1		3.2		2.6		3.4		4.5		4.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		10		Long An		2.3		3.0		2.1		0.7		0.8		0.7		0.8		1.0		1.2		1.3		1.9		2.6		2.9		3.2		4.1		3.8		3.7		4.1		4.0		5.2		4.9		4.6		4.1		4.2		3.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		11		Tiền Giang		2.4		2.4		2.2		1.5		1.3		2.2		2.7		2.9		2.2		1.3		1.7		1.3		1.3		3.2		3.4		3.4		3.5		3.6		3.4		3.7		3.6		4.2		4.1		4.3		4.3		3.8		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		12		Bến Tre		0.0		1.5		1.7		1.7		0.0		0.0		2.0		1.8		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.6		0.0		3.5		3.6		2.7		0.0		1.7		0.0		0.0		0.0		0.0

		13		Đồng Tháp		4.1		3.4		4.0		3.5		3.3		2.9		2.6		3.1		3.6		2.8		2.8		3.3		3.3		4.1		3.7		3.8		4.0		4.0		4.1		6.0		7.0		7.0		6.1		4.7		4.3		5.9		6.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		14		Vĩnh Long		2.1		1.0		1.2		1.2		0.0		0.0		0.0		1.3		1.1		1.0		0.0		0.0		0.3		0.5		0.0		0.0		0.3		0.9		0.8		1.3		1.9		3.6		3.4		2.8		3.1		0.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0

		15		Trà Vinh		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		0.0		3.0		4.5		4.7		4.5		4.7		4.7		4.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		16		Cần Thơ		2.5		2.5		2.5		2.1		1.7		1.4		1.4		1.2		1.1		1.0		1.6		2.1		1.8		1.7		1.9		2.2		1.7		2.9		3.7		3.9		3.7		3.8		3.9		4.1		3.7		3.4		3.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		17		Hậu Giang		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.5		1.4		0.0		1.9		2.1		2.4		2.5		2.6		2.8		2.7		3.5		3.6		3.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		18		Sóc Trăng		3.1		3.2		3.4		2.7		2.7		2.9		2.2		2.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		1.3		1.8		3.1		3.3		4.0		3.8		3.2		4.4		3.8		3.0		3.9		3.7		0.0		0.0		0.0

		19		An Giang		3.7		4.0		4.1		3.0		2.9		2.8		2.8		3.2		3.4		3.2		3.3		3.7		3.9		4.2		4.3		4.3		4.3		4.5		5.6		5.5		5.3		4.8		5.9		3.9		3.9		4.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		20		Kiên Giang		3.2		3.2		3.1		3.2		3.1		3.1		2.0		1.5		0.8		1.2		0.0		1.1		0.0		0.0		2.3		2.3		3.1		3.4		4.0		4.4		5.5		5.5		2.1		3.1		3.2		3.6		2.6		2.4		0.0		0.0		0.0

		21		Bạc Liêu		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		22		Cà Mau		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
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Sóc Trăng

An Giang

Kiên Giang
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		11		Tiền Giang		250		250		157		30		20		150		550		750		150		20		50		21		20		1480		2756		2750		3120		3565		2780		5400		3600		15000		12000		21000		21000		6000		1285

		12		Bến Tre		0		31		48		52		73		0		109		69		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35		0		3000		3850		500		0		48		0

		13		Đồng Tháp		12860		2700		9685		2900		2018		810		400		1242		3553		635		613		1853		1780		13715		5364		6138		9857		10654		12654		1048915		9000000		10500000		1380000		52766		21350		870000		1410000		1050000

		14		Vĩnh Long		138		9		14		14		0		0		0		17		12		10		0		0		1		1		2		0		1		7		6		20		87		4400		2700		680		1200		1		215		0

		15		Trà Vinh		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		75		0		1000		30000		48000		30000		48000		48000		30000		0

		16		Cần Thơ		300		300		300		122		46		26		22		14		12		8		36		124		58		44		74		144		54		736		5000		7856		5376		6428		7236		12852		4846		2426		1016

		17		Hậu Giang		100		100		450		450		100		200		300		25		0		80		120		250		350		400		570		550		3500		4200		5200

		18		Sóc Trăng		1350		1700		2350		450		510		750		150		100		0		0		0		0		0		0		0		15		20		67		1200		2000		9500		6300		1652		24212		6215		1014		8500		5000

		19		An Giang		4500		10400		12500		897		759		645		568		1600		2400		1700		2100		4695		8700		16500		19240		18200		17800		32000		400000		350000		220000		68000		720000		8250		7560		12000

		20		Kiên Giang		1634		1600		1234		1634		1367		1345		96		30		6		14		0		12		0		0		220		180		1256		2500		10000		24750		297000		297000		120		1200		1700		4140		400		250

		21		Bạc Liêu

		22		Cà Mau

				Chuyen doi sang log(x+1)

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1		Ninh Thuận		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2		Bình Thuận		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3		Lâm Đồng		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.4		0.0		0.0		0.0

		4		Đồng Nai		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		2.3		0.0		0.0		0.0		1.7		1.6		1.6		1.7		0.0		0.0		0.0		0.0		1.3		1.8		1.7		2.1		0.0		0.0		0.0		2.5		3.8		4.0		1.4		0.0		0.0		0.0

		5		BR-VT		3.0		3.1		3.0		3.0		2.9		3.1		0.8		1.0		1.0		1.0		1.1		3.0		2.9		2.9		3.0		3.0		3.0		2.9		1.9		2.8		2.9		2.9		2.9		2.8		2.1		2.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		6		Bình Dương		0.0		1.4		1.2		1.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.4		2.7		3.2		3.6		3.7		3.7		3.3		3.1		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		7		Bình Phước		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		8		Tây Ninh		2.1		3.0		2.9		2.7		2.7		2.9		2.1		1.2		1.1		0.0		0.0		1.2		1.1		2.3		2.2		2.7		2.9		2.6		2.4		4.1		5.2		5.2		3.6		3.5		3.5		4.3		4.5		3.4		0.0		0.0		0.0

		9		TP. HCM		2.6		2.7		2.5		3.0		2.9		3.1		2.8		2.5		2.4		2.7		3.0		2.9		2.6		2.4		3.0		3.1		3.2		2.6		3.4		4.5		4.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		10		Long An		2.3		3.0		2.1		0.7		0.8		0.7		0.8		1.0		1.2		1.3		1.9		2.6		2.9		3.2		4.1		3.8		3.7		4.1		4.0		5.2		4.9		4.6		4.1		4.2		3.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		11		Tiền Giang		2.4		2.4		2.2		1.5		1.3		2.2		2.7		2.9		2.2		1.3		1.7		1.3		1.3		3.2		3.4		3.4		3.5		3.6		3.4		3.7		3.6		4.2		4.1		4.3		4.3		3.8		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		12		Bến Tre		0.0		1.5		1.7		1.7		0.0		0.0		2.0		1.8		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.6		0.0		3.5		3.6		2.7		0.0		1.7		0.0		0.0		0.0		0.0

		13		Đồng Tháp		4.1		3.4		4.0		3.5		3.3		2.9		2.6		3.1		3.6		2.8		2.8		3.3		3.3		4.1		3.7		3.8		4.0		4.0		4.1		6.0		7.0		7.0		6.1		4.7		4.3		5.9		6.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		14		Vĩnh Long		2.1		1.0		1.2		1.2		0.0		0.0		0.0		1.3		1.1		1.0		0.0		0.0		0.3		0.5		0.0		0.0		0.3		0.9		0.8		1.3		1.9		3.6		3.4		2.8		3.1		0.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0

		15		Trà Vinh		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		0.0		3.0		4.5		4.7		4.5		4.7		4.7		4.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		16		Cần Thơ		2.5		2.5		2.5		2.1		1.7		1.4		1.4		1.2		1.1		1.0		1.6		2.1		1.8		1.7		1.9		2.2		1.7		2.9		3.7		3.9		3.7		3.8		3.9		4.1		3.7		3.4		3.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		17		Hậu Giang		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.5		1.4		0.0		1.9		2.1		2.4		2.5		2.6		2.8		2.7		3.5		3.6		3.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		18		Sóc Trăng		3.1		3.2		3.4		2.7		2.7		2.9		2.2		2.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		1.3		1.8		3.1		3.3		4.0		3.8		3.2		4.4		3.8		3.0		3.9		3.7		0.0		0.0		0.0

		19		An Giang		3.7		4.0		4.1		3.0		2.9		2.8		2.8		3.2		3.4		3.2		3.3		3.7		3.9		4.2		4.3		4.3		4.3		4.5		5.6		5.5		5.3		4.8		5.9		3.9		3.9		4.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		20		Kiên Giang		3.2		3.2		3.1		3.2		3.1		3.1		2.0		1.5		0.8		1.2		0.0		1.1		0.0		0.0		2.3		2.3		3.1		3.4		4.0		4.4		5.5		5.5		2.1		3.1		3.2		3.6		2.6		2.4		0.0		0.0		0.0

		21		Bạc Liêu		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		22		Cà Mau		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
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		13		Đồng Tháp		188		72		5530		1384		1256		217		169		954		54		174		216		304		80		140		33		220		120		517		512		90		114		102		47		97

		14		Vĩnh Long
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Bến Tre
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Sóc Trăng

An Giang

Kiên Giang
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		14		Vĩnh Long		9		6		10		2		18		17		8		21
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		16		Cần Thơ		2.1		1.6		1.7		1.7		1.7		1.6		1.6		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
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Tây Ninh

TP. HCM

Ngày

Log(x+1)

Biểu đồ rầy nâu vào đèn ở ĐNB (06-12/10/2012)



Sheet2

		



Long An

Tiền Giang
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		2		Bình Thuận
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Lâm Đồng
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